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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MINH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH THCS
Năm học: 2025 - 2026

STT Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính

Dân
tộc

Năm
HT

Xếp loại cả năm Hình thức
đào tạoKết quả học tập Kết quả rèn luyện

1 Phạm Châm Anh 9A1 21/11/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
2 Phạm Nguyễn Quang Anh 9A1 14/03/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
3 Phùng Thị Tâm Anh 9A1 19/11/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
4 Trần Minh Anh 9A1 07/05/2011 Phường Cửa Nam, Thành phố Hà NộiNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
5 Nguyễn Mai Diệp Chi 9A1 11/12/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
6 Phạm Việt Chung 9A1 05/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
7 Đinh Trí Dũng 9A1 20/11/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
8 Bùi Tiến Đạt 9A1 05/09/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
9 Nguyễn Văn Đạt 9A1 12/08/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
10 Bùi Văn Đồng 9A1 27/05/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
11 Trần Thị Hoài 9A1 04/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
12 Phạm Quang Huy 9A1 01/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
13 Chử Dương Anh Khoa 9A1 15/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
14 Trần Thị Mai Lan 9A1 21/06/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
15 Đào Thị Mai Linh 9A1 12/02/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
16 Trần Thị Linh 9A1 02/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
17 Hoàng Đức Mạnh 9A1 14/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
18 Nguyễn Trần Minh 9A1 15/12/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
19 Võ Nhật Minh 9A1 29/09/2011 Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
20 Phạm Thúy Ngân 9A1 01/03/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
21 Trần Thanh Ngoan 9A1 26/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
22 Nguyễn Huyền Yến Nhi 9A1 01/07/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
23 Trần Ngọc Nhi 9A1 26/11/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
24 Nguyễn Tất Phong 9A1 23/03/2010 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
25 Nguyễn Như Quỳnh 9A1 13/06/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
26 Bùi Tuấn Sang 9A1 09/12/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
27 Nguyễn Phúc Thái 9A1 03/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
28 Triệu Huyền Trang 9A1 01/07/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
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29 Trần Thanh Tùng 9A1 19/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
30 Nguyễn Thị Hồng Vân 9A1 07/08/2011 Phường Việt Hưng, Thành phố Hà NộiNữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
31 Nguyễn Quốc Việt 9A1 24/10/2011 Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà NộiNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
32 Nguyễn Hoàng Anh 9B1 21/02/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
33 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9B1 21/02/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
34 Nguyễn Hoàng Bách 9B1 05/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
35 Hoàng Linh Chi 9B1 13/07/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
36 Nguyễn Thị Ánh Dương 9B1 10/05/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
37 Trần Khắc Hiển 9B1 02/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
38 Nguyễn Ngọc Hiếu 9B1 23/01/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
39 Lại Thị Thanh Hoa 9B1 20/12/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
40 Phạm Trần Minh Hoàng 9B1 11/03/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
41 Lương Đăng Hùng 9B1 28/01/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
42 Phạm Cao Huy 9B1 26/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
43 Nguyễn Lan Hương 9B1 29/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
44 Nguyễn Quang Khánh 9B1 03/07/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
45 Nguyễn Như Mạnh Khôi 9B1 09/05/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
46 Vũ Minh Kiệt 9B1 08/09/2011 Phường Thành Nam, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
47 Trần Thị Lam 9B1 24/05/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
48 Chử Thị Ngọc Mai 9B1 03/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
49 Dương Bảo Ngọc 9B1 17/09/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
50 Nguyễn Quang Nguyên 9B1 19/07/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Khá Chính quy
51 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9B1 01/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
52 Phạm Thị Hà Nhi 9B1 04/06/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
53 Hồ Thị Phi Nhung 9B1 18/07/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
54 Trần Thu Quyên 9B1 27/10/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
55 Nguyễn Như Quỳnh 9B1 28/05/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
56 Trần Thị Thu Thủy 9B1 09/03/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
57 Dương Thị Thu Trang 9B1 17/11/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
58 Hoàng Thị Huyền Trang 9B1 06/11/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
59 Trần Huyền Trang 9B1 18/08/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
60 Trần Khắc Trung 9B1 29/03/2011 Xã Hiển Khánh, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
61 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 9B1 03/03/2011 Xã Hiển Khánh, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
62 Triệu Quốc Việt 9B1 06/11/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
63 Nguyễn Quang Vũ 9B1 22/01/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
64 Bùi Thị Hoài Anh 9A2 28/10/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
65 Phạm Hoàng Anh 9A2 21/02/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
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66 Trần Hà Anh 9A2 19/08/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
67 Bùi Thị Ngọc Ánh 9A2 30/08/2011 Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
68 Nguyễn Quang Dũng 9A2 25/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
69 Vũ Tiến Duy 9A2 16/09/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
70 Bùi Ánh Dương 9A2 06/03/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
71 Lâm Khánh Dương 9A2 18/08/2010 Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà MauNam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
72 Nguyễn Minh Đức 9A2 09/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
73 Phạm Hữu Đức 9A2 14/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
74 Nguyễn Thị Hương Giang 9A2 18/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
75 Nguyễn Đức Hiếu 9A2 16/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
76 Nguyễn Trung Hiếu 9A2 04/01/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
77 Nguyễn Trung Hiếu 9A2 23/09/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
78 Phạm Minh Hiếu 9A2 15/07/2011 Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên QuangNam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
79 Nguyễn Huy Hoàng 9A2 13/08/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
80 Nguyễn Thị Diệu Hồng 9A2 09/12/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
81 Phạm Thế Hùng 9A2 09/03/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
82 Phạm Thị Thu Huyền 9A2 02/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
83 Lê Tuấn Hưng 9A2 27/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
84 Trần Ngọc Khánh 9A2 11/10/2011 Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
85 Phạm Xuân Lễ 9A2 06/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
86 Bùi Diệu Linh 9A2 19/12/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
87 Nguyễn Thị Thùy Linh 9A2 10/01/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
88 Bùi Bích Loan 9A2 25/02/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
89 Bùi Hải Loan 9A2 27/12/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
90 Trần Bùi Bảo Minh 9A2 08/09/2011 Phường Láng, Thành phố Hà NộiNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
91 Nguyễn Ngọc Nam 9A2 18/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
92 Phạm Tuấn Ngọc 9A2 29/01/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
93 Bùi Thị Hồng Nhung 9A2 21/03/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
94 Nguyễn Hữu Phước 9A2 26/05/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
95 Nguyễn Minh Phương 9A2 23/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
96 Nguyễn Thị Thu Phương 9A2 14/03/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
97 Ngô Minh Quân 9A2 03/01/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
98 Nguyễn Hoàng Quân 9A2 06/05/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
99 Nguyễn Thanh Tâm 9A2 20/10/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Đạt Tốt Chính quy
100 Phạm Minh Thu 9A2 14/11/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
101 Nguyễn Minh Thy 9A2 08/08/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
102 Phạm Bảo Trang 9A2 28/09/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
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103 Phạm Tuấn Tú 9A2 19/07/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
104 Phạm Thế Anh Tuấn 9A2 24/06/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
105 Nguyễn Hồng Vân 9A2 15/06/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy
106 Nguyễn Thúy Vân 9A2 01/08/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
107 Nguyễn Bá Vương 9A2 06/03/2011 Phường Nam Định, Tỉnh Ninh BìnhNam Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
108 Nguyễn Thị Mai Xuân 9A2 20/12/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Tốt Tốt Chính quy
109 Nguyễn Thu Xuân 9A2 04/04/2011 Xã Minh Tân, Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh 2026 Khá Tốt Chính quy

Tống số danh sách có : 109 HS được công nhận hoàn thành chương trình THCS

Minh Tân, ngày 14 tháng 06 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Huế
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